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Thúc đẩy Đối thoại Liên Văn hoá và Văn hoá Hoà bình
ở Đông Nam Á thông qua nền tảng Lịch Sử Chung 





Chủ đề 3: 
Lúa gạo và Gia vị


Bản dịch không chính thức. Xin xem bản tiếng Anh nếu cần kiểm chứng.




Giới thiệu
 Chủ đề Lúa gạo và Gia vị nghiên cứu tầm quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá và chính trị của lúa gạo và gia vị, những nguồn tài nguyên có giá trị nhất ở Đông Nam Á. Qua cách tiếp cận đa ngành, học sinh sẽ nhận thức được rằng thức ăn không chỉ là nguồn dinh dưỡng và là một trong những nhu yếu phẩm cho sự sinh tồn, thức ăn và văn hoá ẩm thực còn liên quan tới nghi lễ, cơ cấu xã hội, giai cấp và cho ta biết nhận thức của con người về nơi chốn, lịch sử, văn hoá, bản sắc và mối liên hệ lẫn nhau. Khi xem xét về việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng (bao gồm cả tiêu dùng văn hoá) những nguồn tài nguyên quan trọng này, học sinh sẽ tìm hiểu sự phong phú về nông nghiệp (và sự hấp dẫn nội tại về kinh tế) của Đông Nam Á, cũng như về lối sống, hệ thống tín ngưỡng và truyền thống của các dân tộc trong khu vực. Học sinh cũng sẽ học cách kinh doanh các mặt hàng sinh lợi này, đặc biệt là gia vị, đã tác động đến nền kinh tế thế giới, những mối quan hệ quyền lực chính và đến sự cân bằng quyền lực toàn cầu, cũng như là sự ra đời của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông đường biển và thời đại của sự tìm tòi, khám phá.
Do tầm quan trọng của lúa gạo và gia vị không chỉ đơn thuần là những mặt hàng kinh doanh, học sinh cũng sẽ tìm hiểu tầm quan trọng về văn hoá và tín ngưỡng của lúa gạo và gia vị trong bối cảnh vũ trụ học và thế giới quan Đông Nam Á. . Thông qua các nghi lễ, thần thoại và huyền thoại, nhất là liên quan tới lúa gạo, học sinh sẽ có sự hiểu biết đa sắc thái về Đông Nam Á và cách các cộng đồng tạo dựng ý nghĩa về thế giới của họ cũng như chuyển giao những ký ức lịch sử và truyền thống của họ. Họ cũng sẽ học các truyền thuyết này đã được lưu truyền và lý giải như thế nào qua thời gian và không gian.
Thông qua các bài giảng, học sinh sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ năng động và biện chứng giữa con người và thiên nhiên. Học sinh sẽ nghiên cứu sự ảnh hưởng của hệ vật lý như đất, nước và mùa đối với sản xuất nông nghiệp, và sự tác động của những hoạt động của con người tới hệ sinh thái như nạn phá rừng, sự đọng bùn và những hình thức suy thoái môi trường sinh thái khác. Song song đó, học sinh cũng sẽ tìm hiểu các những cách thức khác nhau mà người dân Đông Nam Á tìm kiếm để gây ảnh hưởng và đàm phán với môi trường và các thế lực khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của họ (như hạn hán và lũ lụt), cùng với sự thích ứng sáng tạo thông qua những phát minh, công nghệ và nghi lễ. Qua việc tìm hiểu những cách thức năng động mà mỗi cá nhân và cộng đồng tương tác với môi trường, như việc lựa chọn loài cây trồng và áp dụng các phương pháp canh tác, sẽ cung cấp cho học sinh một nền tảng quan trọng để hiểu về vai trò và sự tác động của công nghệ. Điều này cũng cho phép một sự thăm dò về tầm quan trọng và những cạm bẫy của sự thay đổi nhanh chóng do việc đổi mới gây nên và sự cấp thiết nhằm đảm bảo lợi ích công bằng đối với những cộng đồng bị ảnh hưởng. 
Cuối cùng, bài học sẽ cung cấp cho học sinh cơ sở để hiểu về sự gặp gỡ, hợp tác, xung đột và chinh phục. Trong số những chủ đề đó, học sinh sẽ tìm hiểu về thương mại và những con đường thương mại, chủ nghĩa đế quốc, sự sáng tạo và phổ biến công nghệ, truyền thống truyền miệng và các hình thức nghệ thuật trong khu vực. Học sinh sẽ tìm hiểu về nguồn tài nguyên thiên nhiên, vốn là cơ sở của quan hệ thương mại, và các quan hệ thương mại này lại trở thành phương tiện cho sự truyền bá, trao đổi ý tưởng và kiến thức (không chỉ là hàng hoá), và cũng chính là những hối thúc về kinh tế dẫn đến sự nô dịch về chính trị và các công cuộc chinh phục.
Bằng cách kết hợp các chủ đề về thức ăn và văn hoá ẩm thực với lịch sử văn hoá-xã hội và chính trị của Đông Nam Á, chương trình giáo dục này hướng tới trang bị cho học sinh kiến thức và công cụ để hiểu biết hơn về khu vực trong sự kết nối, tương đồng và đa dạng, cũng như những cuộc gặp gỡ và mối quan hệ giữa Đông Nam Á và thế giới. Ngoài buôn bán và xuất khẩu thực phẩm, văn hoá ẩm thực cũng thể hiện sự khôn ngoan và tri thức khoa học đã được hun đúc và trao truyền qua các thế hệ, một vài trong số đó đã lan truyền tới phương Tây, cho thấy mức độ nghiên cứu và sự phát triển trong lĩnh vực y học và dinh dưỡng, cũng như những quan niệm về sức khoẻ và sự thịnh vượng. Hiểu được nguồn gốc của những tri thức và truyền thống này sẽ giúp học sinh đánh giá cao những luồng tư tưởng toàn cầu và những ảnh hưởng đến từ châu Á.
Thông qua tư duy phản biện, học sinh sẽ có được kiến thức nền tảng, công cụ và kỹ năng để hiểu hơn về quá khứ và thế giới hiện tại mà các em đang sống, về những mối liên hệ với môi trường xung quanh và với những dân tộc, những cộng đồng. Học sinh sẽ có được sự nhìn nhận sâu sắc hơn về sự đổi mới và năng động trong đời sống kinh tế, văn hoá và chính trị của khu vực Đông Nam Á, đồng thời nhận ra rằng ngay cả môi trường tự nhiên cũng không hề tĩnh tại. Những hệ thống kiến thức và kỹ năng này, cùng với hiểu biết của mình sẽ giúp các em trở thành những công dân có trách nhiệm, không chỉ của khu vực mà còn của thế giới, và giúp các em đưa ra những quyết định và tác động có hiểu biết đối với những thách thức đương đại.. 
Tổng quan về chủ đề
Lời giới thiệu tóm tắt ngắn gọn về lịch sử và tầm quan trọng về văn hoá-xã hội và kinh tế của lúa gạo và gia vị ở Đông Nam Á. Các kế hoạch bài học (bài học) tạo cơ hội cho giáo viên và học sinh nghiên cứu kỹ và sâu hơn về môn học thông qua việc tham gia tích cực vào từng chủ đề cụ thể.
Bài 1: Giới thiệu về văn hóa lúa gạo; Tầm quan trọng của văn hóa lúa gạo ở Đông Nam Á như thế nào? 
Bài học này giới thiệu với học sinh lịch sử văn hoá lúa gạo, bao gồm phần trao đổi về thời kỳ đầu thuần hoá cây lúa và sự thích ứng với các phương pháp canh tác trên các địa hình đa dạng của Đông Nam Á. Qua nghiên cứu hệ thống sản xuất lúa gạo, học sinh cũng sẽ tìm hiểu về tổ chức xã hội, nền văn hoá và kinh tế nông nghiệp, sự phân bố lao động theo giới và văn hoá vật chất (ví dụ: kiến trúc) của các cộng đồng khác nhau ở Đông Nam Á. . 
[bookmark: _Hlk13756425]Bài 2: Văn hóa ẩm thực và thức ăn ở Đông Nam Á; Tầm quan trọng của gia vị và các sản phẩm cá lên men trong ẩm thực ở Đông Nam Á là gì?
Bài học này sử dụng thức ăn như một cánh cửa mở ra hiểu biết về sự tương đồng và khác biệt giữa các cộng đồng dân cư Đông Nam Á, đồng thời như một lăng kính để hiểu về lịch sử của việc di cư, tương tác và trao đổi của con người. Học sinh sẽ tìm hiểu cách văn hoá ẩm thực thể hiện sự hình thành bản sắc của cộng đồng và lan truyền theo các cá nhân khi họ di cư ra sao, từ đó góp phần khuếch tán và truyền bá nền văn hoá phong phú ở trong và ngoài khu vực. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu cách thức chủ nghĩa thực dân và toàn cầu hoá gây ảnh hưởng tới văn hoá ẩm thực ở Đông Nam Á như thế nào.
.
Bài 3: Văn hoá ẩm thực, thuốc và chữa bệnh
Bài học này khai thác mối quan hệ giữa thức ăn và những quan niệm của Đông Nam Á về sức khoẻ và sự thịnh vượng. Học sinh sẽ tìm hiểu về dược tính của các thành phần thường được sử dụng trong ẩm thực Đông Nam Á như nghệ, sả, tỏi, ớt, cũng như cách sử dụng lúa gạo và gia vị khác nhau cho mục đích chữa bệnh, từ việc hiến lễ vật cho tới việc xua đuổi tà ma. 
Bài 4: Tâm linh, Huyền thoại và những truyền thuyết
Bài học này cung cấp cho học sinh cơ hội tìm hiểu về ý nghĩa văn hoá và tôn giáo-chính trị của lúa gạo và gia vị trong văn hoá và xã hội Đông Nam Á. Học sinh sẽ nghiên cứu các nghi lễ nông nghiệp được tiến hành để đảm bảo mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu và để bày tỏ sự trân trọng đối với lúa gạo. Học sinh cũng sẽ nghiên cứu vai trò của lúa gạo và một số gia vị, ví dụ như quế trong các nghi lễ, bao gồm vai trò của lúa gạo trong nghi lễ tôn giáo và tang lễ.
Bài 5: Gia vị, lúa gạo và lịch sử kinh tế ở Đông Nam Á  
Bài học này giới thiệu với học sinh về việc kinh doanh gia vị và các con đường thương mại kết nối Đông Nam Á và thế giới, những trung tâm hấp dẫn không chỉ đối với các hoạt động thương mại mà còn đối với sự trao đổi và phổ biến kiến thức, tư tưởng và những ảnh hưởng về văn hoá. 
[bookmark: _Hlk16262421]Bài 6: Chủ nghĩa thực dân, đế quốc và việc kinh doanh gia vị
Trong bài học này, học sinh sẽ nghiên cứu về những nhu cầu kinh tế cấp bách đã thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa thực dân phương Tây và quá trình thực dân hoá Đông Nam Á, tập trung vào việc kinh doanh gia vị kiếm lời trong sự tranh giành các nguồn tài nguyên quan trọng. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế quốc gia và tư nhân, ví dụ Công ty Đông Ấn Hà Lan là một phần của các dự án hoàng gia, sự sai lệch do chủ nghĩa đế quốc phương Tây mang lại, những phản ứng của địa phương và khu vực đối với những thay đổi này.
[bookmark: _Hlk13756664]Bài 7: Lúa gạo, nợ nần và những khó khăn của vùng nông thôn ở Đông Nam Á
Bài học này khuyến khích học sinh xem xét một cách thấu đáo những câu hỏi về sự bền vững và độc lập về sinh thái vì chúng liên quan đến sản xuất lúa gạo và lối sống nông nghiệp ở Đông Nam Á đương đại. Học sinh sẽ nghiên cứu sự phân nhánh các hoạt động là do cắt giảm xuất khẩu và sự phát triển, ví dụ như nạn phá rừng, chiếm đất vì lối sống kinh tế và văn hoá của những cộng đồng bị ảnh hưởng ở Đông Nam Á.
Tính cấp thiết
· Thông qua cách tiếp cận liên ngành, chương trình này cung cấp một cách tư duy mới về Đông Nam Á, một cách nghĩ vượt qua việc coi nhà nước-quốc gia là trung tâm vốn thường thấy trong hầu hết các chương trình giảng dạy hiện hành ở Đông Nam Á, hướng đến phương pháp phân tích lấy con người làm trung tâm.
· Chương trình khuyến khích tư duy phản biện thông qua sự tham gia vào các chuyên đề của môn học và nhấn mạnh vào phương pháp sư phạm như học tích cực, học theo dự án và học qua trải nghiệm. 
· Chương trình này có thể sử dụng riêng biệt hoặc phối kết hợp với các bài học khác, ví dụ:
· Đông Nam Á và Thế giới (ví dụ sự phổ biến về các giống lúa từ miền trung Việt Nam tới Trung Quốc, kinh doanh gia vị, v.v...) 
· Con người và Nơi chốn (việc sản xuất lúa gạo và gia vị, và thương mại trong mối liên hệ với sông ngòi và với các địa hình khác nhau ở Đông Nam Á)
· Các trung tâm quyền lực sớm (ví dụ: đế chế Ăng-co và niềm tin vào lúa và nước) 

Mục tiêu của bài học
a) Kiến thức: Có kiến thức về mối quan hệ giữa tài nguyên nông nghiệp với lịch sử, văn hoá và xã hội ở Đông Nam Á; ý nghĩa thiêng liêng và biểu tượng của lúa gạo và vai trò của nông nghiệp trong đời sống kinh tế, chính trị và tinh thần của người dân Đông Nam Á; những biểu đạt khác nhau về vai trò của lúa gạo trong nghệ thuật và truyền thuyết Đông Nam Á; ý nghĩa văn hoá-xã hội của thức ăn và ẩm thực; mối liên hệ qua lại giữa Đông Nam Á và thế giới; nhu cầu khai thác tài nguyên thiên nhiên là yếu tố thúc đẩy chủ nghĩa đế quốc phương Tây; và ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của sự phát triển và toàn cầu hoá đối với cộng đồng và lối sống.
b) Kỹ năng:  Phát triển khả năng phân tích, thể hiện ở khả năng giải thích các đồ vật quen thuộc và những trải nghiệm hàng ngày vào bối cảnh rộng hơn của ý nghĩa và biểu tượng; hiểu được câu chuyện về con người, vừa tiếp nối vừa biến đổi, qua thời gian và không gian tham gia nghiên cứu tư duy phản biện về những vấn đề quan trọng đe doạ khu vực và thế giới trong thế kỷ 21. 
c) Thái độ: Thụ đắc sự coi trọng sâu sắc hơn về sự đa dạng và mối liên kết lẫn nhau giữa các dân tộc và cộng đồng của Đông Nam Á và giữa Đông Nam Á với thế giới; hiểu biết sâu rộng hơn về sự độc lập giữa con người và môi trường và trong hệ sinh thái; hiểu biết rõ hơn về những luồng ảnh hưởng đa chiều, không chỉ từ phương Tây sang châu Á mà còn từ châu Á tới phương Tây, từ đó hiểu toàn diện hơn những khái niệm về phân chia quyền lực và các mối quan hệ quyền lực.
Nội dung bài học 
Bài học này gồm 7 kế hoạch bài học, mỗi bài kèm theo phụ lục (ghi chép của giáo viên) và tài liệu phát tay. Các bài học được liệt kê như sau:: 
· [bookmark: _Hlk13758271]Bài 1: Giới thiệu về văn hóa lúa gạo– Tầm quan trọng của văn hóa lúa gạo ở Đông Nam Á như thế nào? 
· Bài 2: Văn hóa ẩm thực và thức ăn ở Đông Nam Á – Gia vị và sản phẩm cá lên men có giá trị gì trong ẩm thực Đông Nam Á?
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I. Văn hoá Lúa gạo và Gia vị ở Đông Nam Á 
Lúa gạo, có nguồn gốc ở châu Á, là nguyên liệu chính của 80% người dân Đông Nam Á. Tầm quan trọng của lúa gạo được nhấn mạnh trong nhiều ngôn ngữ Đông Nam Á bằng cách dùng như từ đồng nghĩa với thức ăn và ăn. Lời chào thường được sử dụng trong câu hỏi “Bạn đã ăn cơm chưa?” cho thấy tầm quan trọng mang tính xã hội của việc chia sẻ thức ăn và của lúa gạo. Ở những khu vực như miền đông Indonesia, nơi lúa gạo không phải là nguyên liệu chính, thì cây lúa vẫn đóng vai trò quan trọng trong xã hội và nghi lễ. Vì giá trị tự thân của nó, lúa gạo là hàng hoá chính và là cơ sở của sự giàu có lên của các gia đình nông dân, các cộng đồng và các quốc gia. Đế chế Ăng-co được xây dựng phần lớn nhờ vào hệ thống thuỷ lợi kiểm soát và điều tiết nguồn nước và việc mở rộng sản xuất lúa gạo.	
Lịch sử lúa gạo rất thú vị bởi vì nó gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người. Lúa gạo có thể đã được đưa đến Đông Nam Á bởi những người dân di cư từ Trung Quốc vào khoảng thời gian 3000 đến 2000 năm trước Công nguyên. Việc canh tác lúa trong khu vực rất đa dạng, phần do ảnh hưởng của kỹ thuật và tổ chức xã hội mà người Trung Quốc mang theo khi di cư, phần do những yếu tố bản địa. Với 120.000 giống lúa khác nhau phù hợp với các loại hình, phương thức canh tác (ruộng ướt hay ruộng khô, ruộng bậc thang hay canh tác vùng cao) có thể tìm thấy ở khắp Đông Nam Á. Ở một số khu vực miền núi Đông Nam Á, lúa được trồng với số lượng khiêm tốn cùng với các loại cây trồng khác trong canh tác nương rẫy, sử dụng các phương pháp luân canh để phát quang và cải tạo đất. Trong quá trình canh tác này, nông dân vùng cao gieo hạt lúa trực tiếp vào đất, dựa vào lượng mưa để tưới cho cây trồng. Trên các sườn núi như Sa Pa ở Việt Nam, Banaue ở Philippines và Bali ở Indonesia, nông dân đã tạo thành những bậc thang bằng phẳng, còn được gọi là ruộng bậc thang, có thể khá rộng hoặc rất hẹp, nhằm lưu trữ và quản lý nước mưa để trồng lúa. Những kiến thức truyền thống trong việc xây dựng và giữ gìn các ruộng bậc thang này đã được truyền qua các thế hệ trong hàng ngàn năm qua.
Lúa cũng được trồng rộng rãi trong khu vực như là loại cây trồng duy nhất, liên quan đến các phương pháp sử dụng nhiều lao động và nước, và cần có sự hợp tác giữa những người nông dân. Những vùng đất thấp với những dòng sông dồi dào là lý tưởng cho phương pháp canh tác ‘lúa nước’ này. Do các con sông ở Đông Nam Á có thể dâng cao vài mét trong mùa mưa, nên nông dân sống ở bờ sông sử dụng nhiều giống lúa đặc biệt, được gọi là lúa nổi nổi hay lúa nước sâu, là loại lúa mọc nhanh và cao hơn để luôn ở trên mặt nước. Ở những khu vực xa sông, hồ hoặc hồ chứa, kênh đào được xây dựng để đưa nước từ những nguồn này đến ruộng lúa. Các giống lúa cần nhiều nước sẽ phát triển tốt nhất trên một cánh đồng ngập nước, và các đập, đê thường được xây dựng để giữ nước, điều này cũng giúp ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại.
Tỷ lệ của hệ thống thuỷ lợi tuỳ thuộc vào đất đai và khí hậu. Ở cao nguyên, với lượng mưa cao như bán đảo Malaysia và Sumatra, lúa được tưới nước mưa nên không cần nhiều hệ thống thuỷ lợi. Tuy nhiên, ở Bali, hệ thống thuỷ lợi phức hợp là cần thiết để đưa nước từ khe suối sâu vào tới ruộng đồng. Nơi đất khô như ở miền nam Việt Nam, miền nam Thái Lan và miền trung của Miến Điện thậm chí còn cần hệ thống thuỷ điện lớn hơn và thường phải do nhà nước xây dựng. Ở những nơi như Irrawaddy và đồng bằng sông Mê-công thì hệ thống thuỷ lợi được mở rộng vì lúa gạo đã trở thành sản phẩm xuất khẩu từ thế kỷ 15 và 16 và nhiều hơn nữa ở thế kỷ 19 và 20, dưới thời kỳ thực dân Anh và Pháp. Do tính chất cần nhiều lao động của phương pháp canh tác lúa này, cần có sự hợp tác giữa nông dân để xây dựng và quản lý hệ thống thủy lợi, và khi cần thiết, để tập hợp lao động cho các nhiệm vụ khác nhau, từ việc chuẩn bị đồng ruộng đến thu hoạch.
Lúa gạo cũng có những ảnh hưởng về xã hội và chính trị. Ở vùng Đông Nam Á nội địa, giữa kỷ nguyên thứ nhất và thứ hai, những nhà nước Pyu, Môn, Khơ-me, và Chăm đã được nhà nước Miến Điện, Thái và Đại Việt kế tục. Một giải thích có lý cho hiện tượng này là một sự thay đổi lớn về canh tác lúa gạo. Những nhà nước trước đó thực hành nông nghiệp cấy trồng quy mô nhỏ, trồng nhiều loại hoa màu và sử dụng nước lũ. Thế nhưng, những nhà nước về sau lại dựa vào thâm canh lúa. Họ đã có thể tổ chức những người nông dân làm việc cùng nhau và xây những công trình thuỷ lợi lớn. Thông qua việc làm chủ nguồn nước, họ có thể tăng năng suất lúa hàng năm, trong một số trường hợp thông qua việc tăng số lượng vụ mùa thu hoạch mỗi năm, giúp các quốc gia này có thể duy trì dân số lớn, để tiến hành chiến tranh và mở rộng lãnh thổ.
Ngoài các phương thức canh tác, các loại hạt được trồng và tiêu thụ chính là những dấu hiệu quan trọng của bản sắc văn hoá và dân tộc. Ở Lào, 85% của hơn 3000 giống lúa là lúa nếp, dẫn đến “gạo nếp” là nguyên liệu tiêu thụ chính đối với người Lào ở đồng bằng chứ không phải là gạo tẻ như của các dân tộc miền núi và hầu hết khu vực lục địa của Đông Nam Á. Vì những mối liên hệ về lịch sử và dân tộc với Lào nên gạo nếp cũng là nguyên liệu chính ở miền bắc và đông bắc Thái Lan. 
Vì tầm quan trọng như vậy nên lúa gạo cho thấy nhiều khía cạnh về tổ chức xã hội và truyền thống văn hoá ở Đông Nam Á. Nó cũng là nguồn cảm hứng cho truyền thống văn chương và truyền thuyết, tín ngưỡng, nghi lễ, thực hành và biểu hiện nghệ thuật của Đông Nam Á, thể hiện ở hoa văn lúa gạo được khắc trên trống đồng Đông Sơn và trong nghệ thuật đương đại. 
. 
	Tương tự như lúa gạo, gia vị cũng có tính năng nổi bật trong ẩm thực, truyền thống văn hoá và lịch sử kinh tế của Đông Nam Á. Do tính chất dược liệu và tính thơm nên gia vị rất quan trọng trong nấu ăn, chữa bệnh và nghi lễ ở Đông Nam Á. Sau này gia vị được biết đến nhiều hơn khi như là các thành phần dùng trong nấu ăn và bảo quản thức ăn, gia vị là một mặt hàng quan trọng và hấp dẫn trong thế kỷ 15-16. Khi nhu cầu về nguồn gia vị như đinh hương, hạt tiêu, nhân và vỏ của hạt nhục đậu khấu[footnoteRef:2] lên cao, đặc biệt là ở châu Âu và Trung Quốc thì Đông Nam Á trở thành trung tâm thương mại toàn cầu. Việc buôn bán gia vị ở Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ tới mức nó được biết đến là “kỷ nguyên thương mại,” là một điển hình của lịch sử toàn cầu cho thấy các kết nối đa diện, nghĩa là giữa các quốc gia, giữa thương mại và chính trị, và giữa xã hội và tôn giáo. Lúa gạo, trong giai đoạn đầu, đã tác động chủ yếu đến sự phát triển chính trị xã hội ở Đông Nam Á, đặc biệt là trong sự khởi đầu của quyền lực thay đổiở các quốc gia và đế chế trong khu vực. Tuy nhiên, mối liên kết về chính trị, xã hội và văn hóa được tạo ra thông qua việc kinh doanh gia vị không chỉ giữa Đông Nam Á và lục địa, mà còn giữa Đông Nam Á và thế giới. [2:  Nhục đậu khấu (nutmeg) là một loài cây gia vị ở Indonesia. Nutmeg rất được ưa chuộng ở châu Âu vào thời kỳ Trung Cổ. Người ta tin rằng nutmeg có thể chữa được bệnh dịch hạch, nên giá của nutmeg bị đẩy lên rất cao] 


II. Gia vị, Lúa gạo và Lịch sử kinh tế Đông Nam Á
A.  Kinh doanh gia vị: Kết nối Đông Nam Á với thế giới trong thế kỷ XV-XVI 
Với sự phát hiện ra đinh hương và nhục đậu khấu mọc tự nhiên trên đảo Maluku (Moluccas) ở Sulawesi, hòn đảo mà người châu Âu gọi là “Đảo gia vị”, Đông Nam Á trở thành con đường thương mại quan trọng cho những thương gia châu Âu, đầu tiên là người Bố Đào Nha, sau đó là người Hà lan, người Anh và ở mức độ thấp hơn là người Tây ban nha. Tuy nhiên, người châu Âu không phải là những thương gia duy nhất. Những nhà buôn từ Trung Đông, Ấn Độ và Trung Quốc cũng có vai trò lớn. Đầu thế kỷ 15, triều đình nhà Minh điều bảy hạm đội dưới quyền điều khiển của Đô đốc Trịnh Hồ đi biển. Các hạm đội không chỉ mang gia vị từ Đông Nam Á về mà còn thúc đẩy việc trồng hồ tiêu trên diện rộng ở Sumatra cho thị trường Trung Quốc. Sau đó, triều đình không mấy mặn mà với thương mại trên biển nữa, nhưng những thương gia Trung Quốc ở tỉnh đông nam Phúc Kiến vẫn tiếp tục buôn bán với Đông Nam Á. Một số người lập gia đình với phụ nữ địa phương và ở lại khu vực. Con cháu họ ngày nay là những cư dân Đông Nam Á.
Quan trọng không kém, những cư dân châu Á cũng tham gia tích cực vào việc buôn bán gia vị, vừa với tư cách là người canh tác, trồng các cây gia vị với số lượng lớn như loại cây công nghiệp, vừa là những thương lái vận chuyển hàng tới các cảng biển trong khu vực. Việc buôn bán này diễn ra từ bán đảo Malay-Indonessia và những khu vực thương mại trên biển lớn ở eo biển Malacca, biển Java và biển Sulu, hình thành nên “thế giới thương mại Mã-lai” ở Đông Nam Á hải đảo. 
Việc buôn bán gia vị cũng kích thích quá trình đô thị hoá. Những nhà buôn Trung Quốc, Ấn Độ, Ả-rập, châu Âu và những thương gia từ các khu vực khác của Đông Nam Á tụ tập tại cảng để làm ăn. Những cảng thị như Melaka (hay Malacca), Makassar (ở Sulawesi) và Banten (ở Java), đã trở thành những trung tâm đô thị lớn với dân số đa văn hoá bằng với, hay thậm chí là lớn hơn các thành phố châu Âu cùng thời. Mặc dù tiếng Mã Lai thường được sử dụng với tư cách là lingua franca (ngôn ngữ giao tiếp thương mại), vẫn có nhiều ngôn ngữ khác nhau được sử dụng tại các cảng thị. Nhà thám hiểm Tomé Pires người Bồ Đào Nha cho rằng có 84 ngôn ngữ đã được sử dụng ở Melaka.
Việc buôn bán gia vị làm thay đổi xã hội ở Đông Nam Á, đồng thời cũng gây ảnh hưởng về chính trị. Những người cai trị ở các cảng thị trở nên giàu có, phát sinh doanh thu chủ yếu từ thương mại, chứ không phải là sản xuất nông nghiệp dựa vào lúa gạo. Sự giàu có của họ làm cho các cảng thị trở nên hùng mạnh về chính trị và quân sự. Một số thương cảng đã trở thành “tiểu bang thuốc súng” sử dụng pháo để có thể thống trị các vùng sâu, vùng xa và các quốc gia yếu hơn. Cán cân quyền lực đã được chuyển từ nội địa ra bờ biển. Những tiểu bang này đã giúp đặt nền tảng cho các nhà nước tập trung quyền lực của Đông Nam Á hiện đại. Cùng với việc gia tăng sự giàu có và quyền lực, các cảng thị cũng trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các khu vực khác của vùng Đông Nam Á. Vì hoạt động kinh tế của họ xoay quanh việc buôn bán, họ không thể nuôi được lượng dân cư đông đúc mà phải dựa vào việc nhập khẩu thực phẩm. Những cảng ở Đông Nam Á lục địa như Ayutthaya (ở Thái Lan), Pegu (Miến Điện), Hà Nội và Huế (Việt Nam) và Phnom Penh (Campuchia) cung cấp lúa gạo và những thực phẩm khác cho các cảng ở quần đảo. Chính các cảng nội địa cũng trở nên giàu có và hùng mạnh.  
Về văn hoá, đáng chú ý là việc buôn bán gia vị đã truyền bá rộng rãi những tôn giáo của thế giới là Hồi giáo và Phật giáo đến khu vực ở Đông Nam Á – trước đây gọi là hải đảo Đông Nam Á, đặc biệt sau này là Phật giáo Theravada, ở lục địa. Là một phần của sự lan toả Hồi giáo đến Trung Đông và Ấn Độ, những nhà buôn Ả rập và Ấn Độ mang tôn giáo đến Đông Nam Á. Là những trung tâm đô thị lớn, cảng thị hỗ trợ việc chuyển đạo của người dân sang đạo mới. Lần lượt, những người cai trị sử dụng Hồi giáo và Phật giáo để hợp pháp hoá quyền lực của họ.
B.  Kinh doanh gia vị, sự đô hộ của châu Âu và phản ứng của khu vực (thế kỷ XVI-XVII)
Nếu giai đoạn đầu của “kỷ nguyên thương mại” được đánh dấu bằng sự phát triển thương mại mạnh mẽ và sự phụ thuộc lẫn nhau thì nửa sau lại là xung đột toàn cầu và sự phản ứng của khu vực. Thế kỷ 16-17, Đông Nam Á vẫn còn liên hệ với thế giới và việc buôn bán toàn cầu tiếp tục phát triển, nhưng sự năng động đã thay đổi. Trước đó, người châu Âu, như những người trung gian, gần như là nhóm buôn bán duy nhất trong khu vực. Tuy nhiên, đến thế kỷ 16, 17, người Bồ Đào Nha và người Hà Lan đã bắt đầu tìm kiếm vị trí kinh doanh ưu thế hơn. Mục đích không còn là kinh doanh vì lợi nhuận nữa mà là thống trị các dòng chảy thương mại và loại bỏ đối thủ. Với người Bồ Đào Nha, sự khao khát thống trị cũng làm lan rộng cuộc xung đột toàn cầu giữa Ki-tô giáo và Hồi giáo. 
Việc thúc đẩy thống trị của người châu Âu bắt buộc những thương gia và nhà cầm quyền ở Đông Nam Á có những phản ứng chống lại sự đe doạ này. Việc bắt giữ người Bồ Đào Nha của cảng trung chuyển Hồi giáo Melaka năm 1511 đã cho thấy một chiến thắng quá tốn kém. Cảng thị Melaka sớm suy tàn và các thương gia đã tản đi nơi khác để thiết lập những con đường thương mại mới như Aceh, Johor, Makassar, Banten, và Pattani để rồi sau đó trở thành những trung tâm quốc tế phát đạt. Người Bồ Đào Nha đã không thể thống trịviệc kinh doanh này, và Aceh, một vương quốc Hồi giáo, đã trở thành đối thủ không đội trời chung của họ. 
Trong cuộc tranh giành quyền thống trị, người Hà Lan đã hiệu quả hơn trong việc thiết lập thế độc quyền kinh doanh ở thế kỷ 17 so với các cường quốc châu Âu khác. Năm 1602, những nhà buôn Hà Lan thành lập Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC) với sự hỗ trợ của chính phủ Hà Lan. Công ty được uỷ quyền để thực hiện hiệp ước với nhà cầm quyền địa phương và thiết lập pháo đài trong khu vực Đông Nam Á. Công ty này mạnh hơn so với đối thủ chính, Công ty Đông Ấn của Anh, một công ty tư nhân cũng không có sự hỗ trợ của chính phủ. VOC sớm chiếm đóng các khu vực sản xuất gia vị ở Maluku: đảo Ambon năm 1606 và đảo Banda năm 1621. Nó cũng chiếm luôn cảng Batavia của người Java (Jakarta) năm 1619, và năm 1941, nó lấy Melaka khỏi tay người Bồ Đào Nha. Nhằm giảm nguồn cung và giữ giá cao, người Hà Lan thậm chí còn chặt cây đinh hương ở một số vùng của Maluku. Khoảng năm 1650, sự độc quyền của người Hà Lan đã thay thế thị trường tự do trong việc kinh doanh gia vị. 
Mặc người Hà Lan đã nắm quyền thống trị về hàng hải và kiểm soát việc buôn bán gia vị, các thương gia nhỏ ở Đông Nam Á và nước ngoài tiếp tục giao dịch một cách độc lập đối với một số hàng hóa (bao gồm cả hạt tiêu), cả trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho VOC, sự độc quyền cũng gây ra cuộc chiến tranh kéo dài và tốn kém so với các thành phố cảng Makassar và Banten. Các cuộc xung đột cũng huỷ hoại Đông Nam Á. Cuối thế kỷ 17, toàn bộ cảng thị và “tiểu bang thuốc súng” đều biến mất, ngoại trừ Aceh. 
C. Lúa gạo: Vốn, Nợ và Khó khăn ở nông thôn vùng Đông Nam Á (thế kỷ 19-20)
Với sự suy thoái của việc kinh doanh gia vị, lúa gạo nhanh chóng trở nên quan trọng trong thương mại khu vực và toàn cầu vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Sự phát triển của công nghiệp lúa gạo củng cố thêm sự kết nối của Đông Nam Á với phần còn lại của thế giới. Nó cũng mang đến nhiều đổi thay, cả tích cực lẫn tiêu cực, làm ảnh hưởng tới nền kinh tế và xã hội Đông Nam Á. Vì việc canh tác lúa được mở rộng để xuất khẩu với khối lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân ngày càng tăng ở Đông Nam Á và thế giới, số lượng lớn những người nông dân đã trở thành những người trồng lúa ở khắp khu vực, chủ yếu là ở lục địa - ở Miến Điện, Thái Lan và Đông Dương thuộc Pháp. Sự di cư của số lượng lớn cư dân các dân tộc tới những nơi trồng lúa mới cũng diễn ra – người Miến Điện đến lưu vực sông Irrawaddy, người Thái và người Việt Nam thì di cư tới đồng bằng sông Mekong và sông Hồng. 
Tuy nhiên, sự tăng trưởng kinh tế không mang lại lợi ích cho số đông cư dân Đông Nam Á. Điều đó một phần là do bản chất không ổn định của nền kinh tế xuất khẩu, và một phần bởi vị trí yếu thế của Đông Nam Á trong nền kinh tế này.  Trồng lúa để xuất khẩu gắn người nông dân vào nền kinh tế quốc tế dựa vào vốn, nghĩa là phụ thuộc vào tài chính và không chắc chắn. Những nông dân Đông Nam Á phải vay tiền để mua hạt giống, phân bón, các trang thiết bị cơ bản và nhân công, và cho những chi tiêu của cá nhân và gia đình như đám cưới chẳng hạn. Để vay tiền từ những người cho vay Trung Quốc và Ấn Độ, họ thường phải sử dụng đất để thế chấp. Những khoản vay khiến cho những người nông dân bị mắc nợ và rơi vào tình trạng yếu thế khiến cho sản lượng lúa giảm. Nhiều người trong số họ có nguy cơ bị mất đất nếu họ không trả được nợ, và phải mất một khoảng thời gian dài (7-10 năm) thì họ mới có thể thu được lợi nhuận.
Thêm vào đó, Đông Nam Á, ngoại trừ Thái Lan, lại chịu ách thống trị của thực dân châu Âu và Mỹ. Chính quyền phương Tây sử dụng các thuộc địa chủ yếu như nguồn cung cấp nguyên liệu thô và các sản phẩm nông nghiệp (như cao su, hồ tiêu và đường) và là thị trường cho hàng hoá do phương Tây sản xuất. Mối quan tâm chủ yếu của họ là đảm bảo lợi nhuận, đời sống người dân Đông Nam Á không được chú trọng. Hầu hết lợi nhuận lại không được tái đầu tư vào khu vực mà lại được rót về túi của các cổ đông ở phương Tây, và phúc lợi của người Đông Nam Á, ít được quan tâm hơn nhiều. Và như vậy, chính quyền thực dân không áp dụng các biện pháp để giảm thiểu sự tham gia của người nông dân vào nền kinh tế thế giới vì những biện pháp đó sẽ cắt giảm lợi nhuận của họ trong ngành công nghiệp lúa gạo. Ở Miến Điện, những cối xay lúa do người Anh làm chủ cố gắng giữ giá gạo thấp để tối ưu hoá lợi nhuận. Hơn nữa, chính quyền thực dân từ chối đa dạng hoá nền kinh tế khỏi những sản phẩm sơ chế, ví dụ là hướng tới các sản phẩm chế tác bằng máy móc, vì điều đó sẽ tạo ra sự cạnh tranh với các nhà máy phương Tây. Thậm chíThái Lan là nước không bị đô hộ thì nền kinh tế vẫn bị thống trị bởi lợi ích tư bản phương Tây và Trung Quốc, và cũng phụ thuộc vào việc xuất khẩu nông nghiệp.
Cuộc Đại Khủng hoảng  vào những năm 1930s đã chứng kiến các mối nguy hiểm vốn có của nền kinh tế xuất khẩu. Vì sự đầu tư kinh doanh và tiêu dùng ở phương Tây được ký kết sau khi phố Wall sụp đổ năm 1929 nên cuộc Đại Khủng hoảng  nhanh chóng lan rộng và tấn công khu vực Đông Nam Á, dẫn tới sự sụt giảm lớn trong giá gạo. Chỉ riêng trong khu vực Nam kỳ của Việt Nam, giá gạo năm 1934 giảm xuống chỉ gần bằng 1/5 giá trị năm 1929. Nhiều nông dân không thể trả nổi các khoản vay và phải giao nộp đất. Ở Thái Lan, giá gạo giảm 2/3 và giá trị đất giảm hơn 80%. Ở Miến Điện, nơi nhiều người nông dân đã bị mất đất vào tay những người cho vay thì cuộc Đại Khủng hoảng  diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Năm 1930, chettiars (những người cho vay Ấn Độ) sở hữu 1/5 đất ở vùng Hạ Miến Điện; năm 1937, họ đã sở hữu một nửa đất đai. Nhiều người nông dân đã trở thành nông dân làm thuê và người lao động làm thuê trên chính mảnh đất mà trước đây họ sở hữu; ở Hạ Miến Điện, gần 60% đất trồng lúa được giao cho những người nông dân làm thuê. Những người nông dân khác sống sót qua khó khăn bằng cách quay trở lại với nông nghiệp tự cung tự cấp. 
Phản ứng của các nước thuộc địa đối với cuộc Đại Khủng hoảng  là nửa vời và không đầy đủ. Ở các quốc gia như Malaya và Đống Ấn Hà Lan đã có luật để ngăn chặn việc chuyển nhượng đất từ người bản địa sang người nhập cư. Tuy nhiên, trên thực tế, những luật này không có hiệu lực và nhiều nông dân Malay và Java đã mất đất. Mặc dù việc mất đất ngày càng gia tăng, nhưng tư bản phương Tây đã thành công trong việc đảm bảo quyền lợi của họ khi ép các chính phủ thuộc địa không áp dụng bất cứ hình thức cải cách ruộng đất nào vì họ cho rằng sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của ngành công nghiệp lúa gạo. Ở một số quốc gia, những người có quyền thế ở địa phương như một số địa chủ giàu có hay là các tù trưởng ở Philippines có ảnh hưởng lớn tới chính quyền thuộc địa Mỹ cũng không áp dụng cải cách ruộng đất. Chính quyền phương Tây đã không nỗ lực làm đa dạng hoá nền kinh tế sau cuộc Đại Khủng hoảng  ở bất cứ nước nào thuộc khu vực Đông Nam Á.. 
	Sự rối loạn kinh tế gây nên sự phân nhánh xã hội và chính trị nghiêm trọng. Ở Thái Lan, sự sụp đổ của ngành công nghiệp lúa gạo là một trong những lý do dẫn tới sự đảo chính để thiết lập nên nền quân chủ lập hiến vào năm 1932. Mặc dù nguồn gốc sâu xa của vấn đề này là chủ nghĩa thực dân và hệ thống tư bản thế giới, khó khăn đã đã thổi bùng sự thù địch của người dân địa phương đối với dân tộc thiểu số, đặc biệt là những người cho vay. Cuộc bạo loạn chống Ấn Độ đã nổ ra ở Miến Điện, và làn sóng chống di dân cũng nổi lên ở các nước khác.

III. Lúa gạo và Xã hội ở Đông Nam Á
A. Tổ chức xã hội
Ở các cộng đồng trồng lúa, cấu trúc xã hội và mối quan hệ kinh tế-xã hội chủ yếu được xác định bởi chủ sở hữu và độ lớn của cánh đồng lúa, mặc dù những tài nguyên khác như vườn cây ăn quả và cây thốt nốt sản xuất đường cũng là nguồn thu nhập thêm của các gia đình nông thôn. Chủ sở hữu gia súc, gồm bò và trâu, cũng quan trọng, vì thuê trâu để cày cũng là một nguồn chi phí phát sinh ngay cả trước khi trồng lúa.  Mối quan hệ kinh tế giữa những nông dân giàu có hay địa chủ và những nông dân không có ruộng đất có thể diễn ra dưới những hình thức khác nhau như là nông dân làm thuê, cấy rẽ, và lao động nông nghiệp theo mùa. 
Nhiều cộng đồng trồng lúa ở Đông Nam Á tổ chức xã hội quanh hộ gia đình, có thể có nhiều thế hệ cùng sống, đôi khi cả họ hàng. Phong tục yêu đương, cưới hỏi và quy định về nơi ở cũng liên quan tới công ăn việc làm. Một trong những phong tục cổ ở Campuchia là yêu cầu chàng rể tương lai làm việc cho gia đình người phụ nữ như một cách để đánh giá tính cách anh ta. Nơi ở của một cặp vợ chồng sau khi cưới ảnh hưởng tới cơ hội việc làm và điều này thì ở mỗi nơi mỗi khác trong khu vực Đông Nam Á. Ở nơi thực hành chế độ ở rể thì cặp vợ chồng sống với gia đình cô dâu. Khả năng đưa thêm lao động về cho gia đình khiến cho con gái trở thành một tài sản chứ không phải là một gánh nặng kinh tế. Những khu vực của Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nhiều hơn thì chế độ phụ hệ chiếm ưu thế, lao động và các nguồn nhân lực khác được tổ chức theo dòng họ của người đàn ông. Ở nhiều cộng đồng miền núi làm nương rẫy thì hệ thống gia tộc phụ hệ tạo điều kiện huy động nguồn nhân lực cần thiết cho việc phát rừng, luân canh và bảo vệ nương rẫy. Ở những cộng đồng khác, một cặp vợ chồng mới cưới có thể lựa chọn nơi ở, tuỳ thuộc vào nhu cầu lao động. Với các gia đình hoặc bộ lạc không có con trai thì việc nhận con nuôi không chính thức, đôi khi là họ hàng xa, cũng là một cách để có thêm lực lượng lao động cần thiết.
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B. Sản xuất lúa gạo, vai trò của giới và sự phối kết hợp trong làng xã
Sản xuất lúa gạo đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và trong hầu hết các cộng đồng nông nghiệp, cả đàn ông và phụ nữ đều làm việc đồng. Các hoạt động nông nghiệp dù sao cũng mang tính phân công về giới, ví dụ những việc nặng đòi hỏi sức khoẻ như cày sẽ do đàn ông đảm nhiệm, trong khi những việc khác như cấy, đập hay sàng sẩy lúa do phụ nữ làm. Sự tham gia làm kinh tế của phụ nữ còn diễn ra ở chợ- nơi bán thực phẩm và hàng hoá được sản xuất ở các làng nông nghiệp, như đường chẳng hạn. Phụ nữ cũng giữ vai trò quan trọng trong các nghi lễ sản xuất lúa gạo, ví dụ lựa chọn hạt giống tốt nhất cho mùa cấy trồng tiếp theo. Tuy nhiên, cùng với sự đa dạng, tất cả những yếu tố này góp phần làm cho vị trí của phụ nữ trong khu vực Đông Nam Á nói chung thuận lợi hơn so với các khu vực khác của châu Á. Ở các quốc gia như Campuchia, Lào và Thái Lan và ở nơi duy trì phong tục mẫu hệ ở Sumatra, phụ nữ có thể thừa kế đất đai, điều đó làm cho họ có thể có tài sản dành cho hôn nhân và có cơ sở cho sự độc lập về kinh tế. Tuy nhiên, hệ thống kế thừa cũng khiến cho các lô đất của nhiều gia đình bị co lại và dẫn đến khó khăn kinh tế gia tăng ở nhiều gia đình.
Do việc trồng lúa đòi hỏi phải thực hiện nhanh chóng trong những khoảng thời gian nhất định (ví dụ cấy hoặc gặt) nên nó thường phải có sự hợp tác lẫn nhau trong làng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các cộng đồng mà nghi lễ được gắn với kỹ thuật sản xuất, từ việc tính toán thời gian chính xác cho việc chuẩn bị đất cho tới việc cấy và gặt. Với hệ thống canh tác ruộng bậc thang subak ở Bali rất cần sự phối kết hợp để đảm bảo quản lý hiệu quả hệ thống thuỷ lợi của cộng đồng. Ở những nơi hệ thống sản xuất được tổ chức lỏng lẻo hơn, như ở Campuchia, thì sự đổi công (provas dai) hỗ trợ rất nhiều cho các hộ gia đình thiếu lao động. Điều này đặc biệt chính xác trong những thập kỷ gần đây với sự gia tăng của số lượng hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hoặc hộ gia đình có người tàn tật do hậu quả chiến tranh hoặc nạn diệt chủng. Như vậy, cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không nhìn nhận các xã hội Đông Nam Á là tĩnh tại. Chiến tranh, cách mạng, toàn cầu hoá và sự phát triển, cùng với sự xuất hiện của những công nghệ mới đã đem đến những thay đổi căn bản đối với đời sống xã hội, kinh tế và văn hoá Đông Nam Á. 
Tính cộng đồng làng xã không chỉ bắt nguồn từ lợi ích thực dụng mà còn được nuôi dưỡng qua nhiều lễ hội và nghi lễ làm phong phú cuộc sống làng quê, trong đó lúa gạo đóng một vai trò trung tâm và thường được tổ chức phù hợp với chu kỳ nông nghiệp. 
	
IV. Lúa gạo và Gia vị: Tâm linh, Huyền thoại và Truyền thuyết
A. Thần lúa
Vì giữ vai trò trung tâm trong đời sống Đông Nam Á nên lúa gạo thường được gắn với thế lực siêu nhiên và là biểu tượng của khả năng sinh sản và tái sinh, vì vậy, nó mang trong mình nhiều ý nghĩa về văn hoá và tôn giáo. Với người Toraja ở miền nam Sulawesi, năng lực sinh sản này được gắn với mặt trời mọc, thể hiện ở hoa văn mặt trời trong nghi lễ nông nghiệp và trong nghệ thuật. Lúa gạo cũng được tin là chứa thần linh hoặc linh hồn (khwan trong tiếng Thái) gắn liền với phụ nữ, tức là khả năng sinh sản, mặc dù ở Bali nó được tin là chứa đựng thần sinh sản nam. Ở Bali, “hôn nhân” của nữ thần lúa, Dewi Sri và anh trai, Sedana (tượng trưng cho thần sinh sản nam), thường được tổ chức trong mùa trồng lúa. Ở Thái Lan, các nghi lễ được tiến hành để đón tiếp thần lúa, Mae Prasop (từ Mae/mẹ cho thấy tính nữ), và “chào mừng lúa trong tử cung”. Ở nhiều nơi trong vùng Đông Nam Á, thân cây lúa được coi là có “chửa” khi hạt lúa bắt đầu hình thành và phải được chăm sóc để ngăn ngừa “sảy thai”. Lễ vật gồm một số thức ăn và sản phẩm đẹp được phụ nữ coi là tốt hoặc mong muốn cũng được làm cho vị thần “mang thai”. Những con dao đặc biệt cũng thường được sử dụng để thu hoạch hạt cho mùa cấy trồng năm sau, để không phạm lỗi và tránh bị thương. Sau mùa thu hoạch, thần lúa được mời đến trú ngụ trên cánh đồng thông qua nghi lễ và bùa chú, hạt giống được người già, hầu hết là phụ nữ, chọn lựa kỹ lưỡng cho mùa cấy năm sau và trân trọng mang về rồi cất giữ trong nhà người nông dân. Trong xã hội Sulawesi xưa kia, đàn ông bị cấm không được vào kho lưu trữ thóc. 
Thần lúa được coi là thiêng vì lúa được tin là quà tặng của thần linh. Huyền thoại và truyền thuyết khác nhau của Đông Nam Á đều xoay quanh việc trao tặng hạt lúa cho con người. Ví dụ, người Bali cho là nguồn gốc của lúa gạo là do sự kết hợp ép buộc giữa Mẹ Đất và thần Vishnu, vị chúa của thế giới, người đã ép Indra, vị chúa của Thiên đàng mang kiến thức về canh tác lúa đến cho loài người. Ở đâu đó, hạt lúa được cho là xuất phát từ thân thể của các vị thần, hoặc là món quà nhân từ của thần.
Được coi là sức “sống”, mạnh mẽ và thần thánh, thần lúa được tôn trọng và nuôi dưỡng thông qua nhiều nghi thức, nghi lễ và thực hành hàng ngày. Theo chuyện kể về nguồn gốc cây lúa của người Khmer, một hạt lúa được mọc lên từ thiên đường và gắn mình với một kho lúa luôn luôn đầy mà không cần đến sức người cho đến khi chủ kho lúa buột miệng nói đuổi nó đi. Để ngăn chặn nạn đói, các nghi lễ phải được tiến hành để kêu nài thần lúa trở về. Cho tới ngày nay, trẻ em luôn bị nhắc là nếu làm đổ, lãng phí hoặc không tôn trọng thì “thần lúa sẽ bỏ đi”.
.Vì sự linh thiêng của lúa nên những khu vực liên quan đến sản xuất lúa – từ cánh đồng cho đến thùng đựng lúa hay kho lúa-  cũng đều được coi là không gian thiêng, nơi diễn ra các nghi thức và nghi lễ nông nghiệp. Ví dụ, sẽ là bất kính nếu bước qua thùng đựng lúa. Cũng thường thấy những miếu nhỏ được dựng ở ruộng lúa để làm nơi trú ngụ cho thần lúa. Ý nghĩa văn hoá của lúa cũng thể hiện ở hoa văn lúa gạo được chạm khắc trên các dụng cụ nông nghiệp và những hình tượng văn học nghệ thuật khác.
.

B. Các nghi thức Nông nghiệp 
Canh tác lúa là một quá trình phức tạp và phụ thuộc nhiều vào sự biến đổi của tự nhiên. Mưa nhiều quá hoặc ít quá cũng ảnh hưởng tới vụ lúa. Để đảm bảo mối quan hệ hài hoà với tự nhiên để có được mùa màng bội thu thì các nghi lễ được thực hiện tại nhiều giai đoạn canh tác lúa, từ lúc chuẩn bị ruộng để cấy cho tới khi gặt và tích trữ lúa trong kho. Ở những vương quốc theo Phật giáo, người ta tin rằng vua giữ vai trò trung gian, thông qua các nghi lễ, kết nối đất trời để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trong vương quốc. Ở Thái-lan và Cam-pu-chia, ví dụ, thành viên trong gia đình hoàng gia hằng năm vẫn tiến hành nghi lễ truyền thống đánh dấu sự bắt đầu mùa trồng lúa và tái hiện cảnh cày ruộng. Những chú bò hoàng gia mời ăn các loại hạt khác nhau. Loại hạt nào bò ăn sẽ được coi là dự báo cho mùa vụ của năm. Trong làng, ngày tốt để bắt đầu cấy lúa cũng được người già lựa chọn. 
Do tính thiêng liêng của lúa gạo nên nông dân ở nhiều nơi trong khu vực Đông Nam Á tiến hành quá trình làm sạch trước khi làm mùa. Nông dân Bali và Iban cũng làm sạch ruộng với nước thiêng trước khi cấy. Ở đồng bằng của Lào, nông dân tiến hành nghi lễ trong quá trình cấy để cảm ơn ruộng đất đã “đón” và nuôi dưỡng những mầm lúa non. Ở Sarawak, nông dân Iban tổ chức nhảy múa sau khi gieo hạt, đeo mặt nạ để xua đuổi tà ma khỏi lấy trộm hạt giống, và một nghi lễ khác, lễ Gawai Padi, để mừng kết thúc việc trồng lúa và một vụ mùa bội thu. 
C. Lúa gạo như là những Lễ vật
Lúa gạo đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá và xã hội vùng Đông Nam Á. Biểu tượng lúa gạo đánh dấu nghi lễ chuyển giai đoạn của Đông Nam Á, ví dụ khi một đứa trẻ ra đời được đặt trong chiếc mẹt sảy gạo, một thiếu nữ Thái được tặng một nắm cơm nếp (khau lam) khi đang tìm hiểu, và người ta rải gạo rang trong suốt lễ đưa tang. Lễ vật là gạo và việc chia gạo diễn ra trong nhiều lễ hội và nghi lễ liên quan tới sinh nở, lễ ăn hỏi, đám cưới, lễ phong chức và lễ tang. Chúng quan trọng không chỉ đối với việc xây dựng và củng cố mối quan hệ xã hội giữa họ hàng và cộng đồng, giữa các thế hệ, mà còn giữa những người sống và linh hồn người đã khuất. Nhiều nghi lễ Phật giáo như Pchum Ben, “ngày của người chết” ở Campuchia đều có việc dâng thức ăn cho nhà sư như một cách để làm phúc, và dâng thức ăn và công đức tới tổ tiên cầu mong sự bảo vệ và phù hộ. Việc dâng cúng thức ăn cho những người túng thiếu cũng như việc chia sẻ thức ăn cho những người đến lễ chùa cũng là một cách để tích đức và làm phúc. Ở Borneo, người ta tin là việc chia sẻ thức ăn trong cộng đồng là quá trình mà sức mạnh được trao truyền từ thế hệ già sang thế hệ trẻ. Lễ vật là lúa gạo và rượu gạo cũng được dâng cúng tổ tiên tại gia đình, đặt tại các miếu dưới gốc cây hay bên đường để dâng cúng các địa linh. Ngược lại, ăn chay tại các lễ phong chức của đạo Phật hay trong lễ Ramadan cũng là cách để công đức và xua đổi tà ma.
D. Gia vị, Tâm linh và Chữa bệnh 
Cũng giống như lúa gạo, một số loại gia vị cũng được sử dụng trong nghi lễ và thi thức nông nghiệp. Vì nghệ được tin là có tính “hàn” nên nó thường được kết hợp trong nghi lễ trồng lúa. Nghệ cũng thường được trồng xung quanh ruộng lúa.  Nó được sử dụng để chữa bệnh và làm bùa chú xua đổi tà ma và bảo vệ trẻ em khỏi những linh hồn của người đã khuất. Ở một số nơi ở Malaysia, gạo nấu với nghệ được sử dụng trong nghi lễ cưới xin. Ở người Karen, gạo và nghệ được đắp lên trán của người bị chuột rút sau khi tắm như là lễ vật dâng cúng thần nước. Ở cư dân Samré vùng cao của Campuchia, gừng được sử dụng trong những nghi lễ của cộng đồng. 
V. Thức ăn, Sức khoẻ và Chữa bệnh
A. Thức ăn và Quan niệm của Đông Nam Á về sự Khoẻ mạnh
Trong thế giới Đông Nam Á, sự khoẻ mạnh, cho dù theo nghĩa an toàn về sức khoẻ của cá nhân hay của cộng đồng, đều là khái niệm trọng tâm về mối liên hệ lẫn nhau và sự cân bằng. Bệnh tật được coi là kết quả của sự mất cân bằng sinh lý trong cơ thể, nhưng cũng bởi sự ảnh hưởng do tà ma gây ra. Ngược lại, sự khoẻ mạnh là tổng hoà không phân biệt giữa cơ thể và tâm hồn, hay giữa thế giới thực thể và vũ trụ quan bởi vì người ta tin rằng sức khoẻ của cơ thể gắn với thế giới xung quanh. Theo quan niệm chữa bệnh của người Java, sức khoẻ của cơ thể đạt được không chỉ bằng cách giữ cân bằng nội tại của một người thông qua ăn uống mà còn bằng cách tạo dựng được mối quan hệ xã hội hài hoà thông qua việc giải quyết xung đột. 
Thức ăn là yếu tố quan trọng trong việc điều tiết sự cân bằng nhờ ăn kiêng và dâng cúng lễ vật trong các nghi lễ. Vì thức ăn được coi là có tính nhiệt hoặc tính hàn nên cơ thể con người có thể được điều chỉnh thông qua cách tiêu thụ thức ăn. Những phụ nữ mang thai bị cấm ăn một số loại thức ăn vì chúng được coi là sẽ gây hại tới thai nhi. Tương tự, một số loại cây thuốc thường được ngâm trong rượu để tăng cường tính “nhiệt” cho phụ nữ mới sinh, những người vẫn được coi là trong trạng thái “lạnh” sau khi sinh, những loại thuốc này còn sử dụng để loại bỏ “máu xấu” và lấy lại sự cân bằng nội tại. Người ta cũng cho phụ nữ ăn một số thức ăn đặc biệt để tiết sữa và để “bồi bổ thần kinh.” Những tri thức và bài thuốc dân gian này được truyền từ người già hay bà đỡ, từ mẹ sang con gái và là nguồn chữa bệnh chính cho phụ nữ trong làng. 
Với hạn chế về thuốc tây, nhiều nơi ở nông thôn Đông Nam Á vẫn dựa chính vào các cây thuốc nam. Nhiều cây thuốc được sử dụng trong nấu ăn ở Đông Nam Á có chứa các hoạt chất chữa bệnh. Tỏi, sả và rau mùi được sử dụng nhiều trong các món ăn Đông Nam Á có tác dụng ngăn nguy cơ nhiễm trùng, cùng với ớt giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Các thành phần khác như nghệ và húng quế cũng chứa nhiều hoạt chất chữa bệnh quan trọng, đặc biệt là các bệnh tiêu hoá thường gặp. Nghệ vốn từ lâu đã được sử dụng cho mục đích tôn giáo và nghi lễ ở Ấn Độ cũng được sử dụng rộng rãi ở Đông Nam Á cho các mục đích chữa bệnh và nghi lễ trong thời kỳ mang thai, sinh nở, cưới hỏi và tang lễ. 
Các món ăn trong khu vực thường dùng những nguyên liệu không chỉ phản ánh sự phong phú mà còn xem là thứ cần thiết để chống lại những phiền toái thường gặp. Mướp đắng ở châu Á từ lâu đã được sử dụng để chống lại bệnh tiểu đường, còn sdao đắng (Khmer) được biết đến tác dụng chống sốt rét. Bên cạnh những cây trồng và rau sẵn có, nhiều cộng đồng sống ở miền núi còn dựa vào nguồn cây và nguyên liệu thuốc lấy được trong rừng. Tri thức về các cây thuốc được trao truyền tại chỗ qua các thế hệ trong những chuyến đi rừng. Với nạn phá rừng, những nguồn lợi tự nhiên này đang nhanh chóng mất đi, cùng với đó là những tri thức dân gian truyền thống phong phú.  
Mặc dù nhiều tri thức truyền thống được truyền lại thông qua truyền miệng nhưng vẫn tồn tại những tư liệu viết về các bài thuốc dân gian. Những nguyên lý y học chỉ rõ yếu tố và nguồn bệnh, cũng như các công thức điều chế thuốc, các loại rễ, quả, lá và thuốc sắc sử dụng để điều trị các loại bệnh khác nhau đã được ghi nhận trong các văn bản cổ. Những tư liệu gần đây hơn như các bài thuốc của Vua Narai (1657–1688), và những chữ khắc trên các bức tường của Wat Pho ở Bangkok cũng là nguồn tư liệu quan trọng về tri thức khoa học truyền thống. 
. 
B. Thức ăn, Nghi lễ và Giữ gìn Sức khoẻ 
Thức ăn cũng tác động tới việc chữa bệnh và giữ gìn sức khoẻ theo những cách khác nhau. Bên cạnh việc mất cân bằng sinh lý, người ta cũng tin là bệnh tật là do sự vi phạm đến trật tự của vũ trụ, vì thế phải tổ chức chuộc tội bằng các lễ vật. Người Hmong cũng tin rằng một cơ thể không còn khoẻ mạnh là vì những linh hồn bị mất đi do bệnh tật và phải được lấy lại thông qua nghi lễ chữa bệnh. Cách chữa bệnh truyền thống, nhất là đối với những hành vi vi phạm đạo đức, thường có lễ vật đi kèm. Lễ vật rất đa dạng, thường do thầy cúng, người lên đồng hay người già đề ra. Các thầy lang thường dâng lễ vật cho những người thầy tinh thần của mình trước khi bắt đầu chữa bệnh. Người ốm cũng thường dâng lễ vật sau khi được chữa khỏi bệnh.
C. Văn hoá Ẩm thực và Món ăn của Đông Nam Á
Thức ăn rất quan trọng trong đời sống xã hội vùng Đông Nam Á. Thông qua lúa gạo và các sản phẩm từ lúa gạo như mỳ gạo là những nguyên liệu chính trong hầu hết các món ăn thì các món ăn của Đông Nam Á phản ánh sự đa đạng về dân tộc, địa vị xã hội và địa lý, từ các món ăn hoàng gia, các đồ ăn thành thị, các món ăn cơ bản ở nông thôn và những đặc sản và hương vị của khu vực.  Ẩm thực cao cấp Đông Nam Á được thể hiện qua các món ăn đòi hỏi nhiều sức lao động và thời gian, không chỉ trong việc chuẩn bị mà còn trong trình bày đồ ăn. Việc tỉa rau củ quả là một nghệ thuật cổ và vẫn được áp dụng rộng rãi trong tầng lớp cao của xã hội. Do cá có nhiều nên cá là món ăn quan trọng trong bữa ăn của người Đông Nam Á, đồng thời các sản phẩm cá, tôm lên men như nước mắm hay mắm nêm được sử dụng làm nguyên liệu và đồ gia vị trong nấu ăn. Bò, lợn và gia cầm cũng được tiêu thụ, trừ khi bị cấm bởi những niềm tin tín ngưỡng, và dựa vào khả năng chi trả.
Nhiệm vụ đi chợ, bán hàng và chuẩn bị đồ ăn thường rơi vào người phụ nữ và điều này giải thích cho sự nữ tính trong mối liên hệ với từ mé (mẹ, người lãnh đạo) trong mé chakrann (tiếng Khmer có nghĩa là chủ bếp) hay mae krua (Thái).  Đàn ông cũng làm một số nhiệm vụ cụ thể như nướng hoặc rang, đặc biệt trong một số cộng đồng người Hoa và trong các nhà hàng thì đàn ông cũng nấu ăn. Các món ăn cũng được phân loại, như một số món ăn được ăn kèm khi uống rượu và chủ yếu dành cho đàn ông. Cũng có các loại đồ ăn và thức uống dành cho những dịp đặc biệt. Ở Việt Nam và Campuchia, bánh gạo nếp, nhân thịt lợn được gói bằng lá dong hoặc lá chuối được làm nhân dịp Năm mới và những dịp lễ khác như đám cưới. Món rendang của Malaysia và rellenos của Philippines thường được chuẩn bị cho những dịp đặc biệt. 
D. Thức ăn, Sự gặp gỡ và Ảnh hưởng của Ẩm thực  
.Cùng với việc phản ánh giai cấp, địa lý và giới, quá trình chuẩn bị và các loại thức ăn cũng phản ánh lịch sử phong phú của sự tiếp xúc và trao đổi bên trong và bên ngoài khu vực. Nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với lịch sử lâu dài của nhiều quốc gia dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây, các món ăn Đông Nam Á phản ánh những ảnh hưởng của văn hoá. Những người buôn bán, di cư và định cư Trung Quốc đã mang theo những ảnh hưởng về ẩm thực thể hiện qua các món ăn như mỳ, và kỹ thuật nấu nướng như xào. Những ảnh hưởng này rõ nét nhất ở Việt Nam và Singapore, nhất là việc sử dụng đũa, đồng thời rộng khắp khu vực, nhất là ở các trung tâm đô thị. Các bữa tiệc kiểu Trung Quốc cũng rất phổ biến trong các đám cưới. Ẩm thực Đông Nam Á cũng phản ánh sự thích ứng; ví dụ, nonya là một món ăn độc đáo kết hợp giữa truyền thống ẩm thực Malay và Trung Quốc. 
Ảnh hưởng của Ấn Độ như món cà-ri nước dừa ở phương Tây cũng như ở Đông Nam Á gây ảnh hưởng đầu tiên ở cung điện hoàng gia trước khi trở nên phổ biến khắp Đông Nam Á ngày nay. Vào thế kỷ 15, món cà-ri kiểu Ấn Độ, cùng với loại bánh ngọt được sử dụng trong nghi lễ Bà-la-môn được đế chế Angkor mang tới Ayutthaya. Ảnh hưởng trực tiếp từ Ấn Độ thể hiện rõ trong ẩm thực Miến Điện như việc trộn thêm nghệ vào tương ớt. Nhiều gia vị được sử dụng trong ẩm thực Ấn Độ như đinh hương, quế, quế thường được rang và xay để tăng hương vị, cũng được sử dụng trong các món ăn Đông Nam Á. Mặc dù món ăn như cà-ri được tìm thấy ở nhiều nơi trong vùng Đông Nam Á, những biến thể tinh tế, chẳng hạn như dạng bột có chứa thành phần các loại gia vị được sử dụng để nấu ăn là những nét chính để phân biệt bản sắc dân tộc và khu vực. 
Sự tiếp xúc với châu Âu, bao gồm quãng thời gian dài dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, Anh và Hà Lan, cũng để lại dấu ấn với văn hoá ẩm thực địa phương. Bánh mì dài của Pháp, cà phê và sữa đặc có đường là bữa sáng quen thuộc. Các món ăn quen thuộc khác như bánh mì Việt Nam là sự tiếp thu thức ăn nhập khẩu, ví dụ banh mi-bánh mì, cũng như sự kết hợp món ăn chế biến sẵn vào các món địa phương như Worcestershire trong nước chấm nonya.  Nhờ mối liên hệ thương mại với Bồ Đào Nha, ớt miền trung Mỹ đã được mang đến và trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong các món ăn Đông Nam Á. Nhiều món tráng miệng Thái Lan và Campuchia trước đây có liên hệ với hoàng gia cũng có nguồn gốc Bồ Đào Nha. Món tráng miệng lòng đỏ trứng ngọt có tên gọi kanom foi thong, là sự du nhập của món fio de ovos (trứng dây) Bồ Đào Nha. Sự thích nghi và đưa vào thực đơn của hoàng gia một số công thức chế biến món tráng miệng là do công của Mary Gimard, người vợ Bồ Đào Nha gốc Nhật Bản của Constance Phaulkon, Thủ tướng dưới thời Vua Narai của Ayutthaya (1656–1688).
Ảnh hưởng văn hoá của thức ăn cũng lan từ Đông Nam Á sang châu Âu, chủ yếu qua sự tiếp xúc thực dân. “Bàn ăn cơm”, Rijstaffel, kiểu Hà Lan với nhiều món ăn Indonesia hoàn toàn là ảnh hưởng của thuộc địa. Ở Pháp, món nem cũng phổ biến ở khắp các cửa hàng và nhà hàng món ăn ngon. Với sự gia tăng của du lịch đến khu vực và di cư từ khu vực, ẩm thực Đông Nam Á đã trở thành một phần của bức tranh văn hoá của phương Tây thông qua sự phát triển của các nhà hàng Đông Nam Á. Từ cửa hàng Thái đầu tiên được mở năm 1964, món ăn Thái như pad thai đã trở thành món chính trong ẩm thực Hoa Kỳ, trong khi phở và bánh mì Việt Nam trở thành một phần của xu hướng ẩm thực ở California và New York.
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